
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Nguyễn Thị Minh Anh 28-01-2006 Đồng Nai 33.50 10A06

2 Trịnh Gia Bảo 05-02-2006 Đồng Nai 34.75 10A06

3 Hoàng Gia Bảo 30-05-2006 Đồng Nai 33.00 10A06

4 Cổ Thế Dân 24-03-2006 Đồng Nai 32.50 10A06

5 Lê Quốc Dũng 18-01-2006 Đồng Nai 32.75 10A06

6 Hoàng Hải Đăng 17-11-2006 10A06

7 Lê Minh Hải 02-11-2006 Đồng Nai 35.75 10A06

8 Nguyễn Quốc Hùng 05-10-2006 10A06

9 Đỗ Đức Huy 31-07-2006 Đồng Nai 30.75 10A06

10 Trịnh Ngọc Huyền 22-09-2006 Đồng Nai 29.75 10A06

11 Phan Trần Minh Hưng 01-09-2006 Đồng Nai 33.75 10A06

12 Phạm Lê Gia Kiệt 13-04-2006 Tp. Hồ Chí Minh 31.75 10A06

13 Bùi Văn Khải 13-02-2006 Thanh Hóa 31.25 10A06

14 Lê Hoàng Khang 28-05-2006 Đồng Nai 29.50 10A06

15 Nguyễn Thế Khoa 07-05-2006 Tp Hồ Chí Minh 33.75 10A06

16 Phạm Nguyễn Trúc Linh 03-06-2006 Đồng Nai 32.00 10A06

17 Đổng Ngọc Minh 19-05-2006 Đồng Nai 31.00 10A06

18 Huỳnh Hoàng Phi Nga 11-10-2006 Đồng Nai 29.00 10A06

19 Lê Tuyết Ngân 17-03-2006 Đồng Nai 32.00 10A06

20 Trần Khánh Ngần 03-10-2006 Đồng Nai 32.75 10A06

21 Thái Hà Huy Nhật 07-02-2006 Nghệ An 35.00 10A06

22
Trương Thanh Ngọc 
Yến

Nhi 22-06-2006 Đồng Nai 32.25 10A06

23 Nguyễn Uyên Như 06-12-2006 Đồng Nai 33.50 10A06

24 Nguyễn Ngọc Yến Như 06-04-2006 Đồng Nai 31.50 10A06

25 Nguyễn Thanh Phong 30-03-2006 Đồng Nai 32.25 10A06

26 Lê Nguyễn Kim Quyên 17-09-2006 Tp.Hồ Chí Minh 35.50 10A06
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27 Tiêu Ngọc Như Quỳnh 15-02-2006 Tp Hồ Chí Minh 31.25 10A06

28 Trịnh Ngọc Sơn 05-01-2006 Thanh Hóa 29.25 10A06

29 Trần Đức Tài 25-10-2006 10A06

30 Phạm Thị Thanh Tiền 13-02-2006 Đồng Nai 29.25 10A06

31 Phan Anh Tuấn 03-08-2006 Tp.Hồ Chí Minh 31.75 10A06

32 Nguyễn Thị Thanh Tư 11-10-2006 Thanh Hóa 29.75 10A06

33 Châu Quốc Thái 07-09-2006 Đồng Nai 30.50 10A06

34 Lê Thị Thanh Thảo 03-08-2006 Đồng Nai 33.25 10A06

35 Bùi Đức Thịnh 16-10-2006 Đồng Nai 34.00 10A06

36 Nguyễn Thị Diệu Thuý 01-12-2006 Thanh Hóa 29.50 10A06

37 Nguyễn Thị Anh Thư 24-10-2006 Nghệ An 32.50 10A06

38 Lê Đình Vinh 15-02-2006 Đồng Nai 34.50 10A06

39 Tôn Nguyễn Yến Vy 29-04-2006 Đồng Nai 29.00 10A06

40 Hứa Nguyễn Như Ý 08-01-2006 Đồng Nai 31.50 10A06

41 Nguyễn Thị Hồng Yến 14-05-2006 Đồng Nai 34.25 10A06
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